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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đồng Nai, ngày 12 tháng 09 năm 2022 

 

Đơn vị: Bộ môn Quản trị kinh doanh, Khoa Kinh Tế 

 

BẢNG ĐỐI CHIẾU CÁC MÔN HỌC TƢƠNG ĐƢƠNG HOẶC THAY THẾ 

 

I. Bảng đối chiếu các môn học tƣơng đƣơng 

 
I.1. Khối kiến thức giáo dục đại cƣơng:  

Khối kiến thức giáo dục đại cương gồm 23TC tuân thủ theo thông báo số 1323/TB-ĐHĐN 

ngày 27/10/2021 về một số quy định về khung chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy. 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 11 
CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 12 

STT 
Mã học 

phần Tên Học phần 
SỐ 

TC 

Mã học 

phần Tên Học phần 
SỐ 

TC 

 191013 Triết học Mác – Lênin 3 2101001 Triết học Mác – Lênin 3 

 191014 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 2101002 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 

 191015 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2101003 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 

 114003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2101004 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 

 191016 Lịch sử đảng Cộng sản Việt 

Nam 
2 2101005 

Lịch sử đảng Cộng sản Việt 

Nam 
2 

 121002 Tin học đại cương 2 2101006 Tin học đại cương 3 

 110087 Ngoại ngữ không chuyên 

(Tiếng Anh 1) 
2 2101007 

Ngoại ngữ không chuyên 

(Tiếng Anh 1) 
2 

 110093 Ngoại ngữ không chuyên 

(Tiếng Anh 2) 
2 2101008 

Ngoại ngữ không chuyên 

(Tiếng Anh 2) 
2 

 123082 Ngoại ngữ không chuyên 

(Tiếng Anh 3) 
3 2101009 

Ngoại ngữ không chuyên 

(Tiếng Anh 3) 
3 

 191007 Toán cao cấp 3  
  h y n    ng  h i  i n th   

      ngành  
 

 123053 Lý thuyết xác suất và thống kê 

toán 
3  

  h y n    ng  h i  i n th   

      ngành  
 

 116001 Pháp luật đại cương 2 2101010 Pháp luật đại cương 2 

 
118002 Văn bản và kỹ thuật soạn thảo 

văn bản 
2  

  h y n    ng  h i  i n th   

      ngành, h   ph n t  

 h n) 

 

 122007 Tâm lý học đại cương 2      

 112037 Giáo dục thể chất*   2101011 Giáo dục thể chất* 3  
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CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 11 
CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 12 

STT 
Mã học 

phần Tên Học phần 
SỐ 

TC 

Mã học 

phần Tên Học phần 
SỐ 

TC 

 112000 Giáo dục quốc phòng*   2101012 Giáo dục quốc phòng*  165t 

I.2. Nhóm học phần bắt buộc: 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 11 CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 12 

STT 
Mã học 

phần Tên Học phần 
SỐ 

TC 

Mã học 

phần Tên Học phần 
SỐ 

TC 

     Nhóm học phần bắt buộc  

1    2112101 Toán cao cấp 3 

2 
 

  2112102 
Lý thuyết xác suất và thống kê 

toán 
3 

3 113002 Kinh tế vi mô 3 2112103 Kinh tế vi mô 3 

4 113003 Kinh tế vĩ mô 3 2112104 Kinh tế vĩ mô 3 

5 113003 Quản trị học 3 2115105 Quản trị học 3 

6 191008 Tài chính căn bản 2  

    
7 

191009 Phương pháp tối ưu trong kinh 

tế 
2  

8 117004 Marketing căn bản 3 2112106 Marketing căn bản 3 

9 113001 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 2112107 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 

10 112001 Nguyên lý kế toán 3 2112108 Nguyên lý kế toán 3 

11 142218 Lý thuyết tài chính tiền tệ 3  
    

12 116002 Luật kinh tế 2  

13 119004 Thuế 3 2112109 Thuế 3 

14 142219 Tiếng anh chuyên ngành kinh tế 3 2112110 Tiếng anh chuyên ngành kinh tế 3 

15 
111005 Phương pháp nghiên cứu khoa 

học 
2 2112111 

Phương pháp nghiên cứu khoa 

học 
2 

16 

 

Kinh tế quốc tế 3  

  h y n    ng  h i  i n th   

 h y n ngành, nh m h   ph n 

t   h n   

 

17 180010 Tài chính doanh nghiệp 4 2112112 Tài chính doanh nghiệp 3 

18 142220 Kế toán quản trị 4    h y n    ng  h i  i n th    
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CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 11 CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 12 

STT 
Mã học 

phần Tên Học phần 
SỐ 

TC 

Mã học 

phần Tên Học phần 
SỐ 

TC 

19 

113011 

Kinh tế lượng 3  

 h y n ngành, nh m h   ph n 

  t     , gi m    ng   n 3 t n 

 h ) 

20    2112113 Văn hóa kinh doanh 3 

21 
 

  2112114 
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán 

trong kinh doanh 
2 

22 
 

   
Nhóm học phần tự chọn (chọn 

4TC) 
4 

23    2112201 Hành vi tổ chức* 2 

24    2112202 Hành vi khách hàng* 2 

25 
 

  2112203 
Văn bản và kỹ thuật soạn thảo 

văn bản* 
2 

26    2112204 Quản trị nhóm làm việc* 2 

 
I.3. Khối kiến thức chuyên ngành:  

 
CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 11 CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 12 

STT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

SỐ 

TC 

Mã học 

phần 
Tên học phần 

SỐ 

TC 

1  Học phần bắt buộc 35  Nhóm học phần bắt buộc 40 

2 117022 Marketing dịch vụ 3 2112301 Quản trị thay đổi 2 

3 117006 Quản trị doanh nghiệp 3 2112302 Quản trị nguồn nhân lực 3 

4 117008 Quản trị rủi ro 3 2112303 Quản trị rủi ro 3 

5 117010 Quản trị chiến lược 3 2112304 Quản trị chiến lược 3 

6 117011 Quản trị sản xuất 3 2112305 Quản trị sản xuất 3 

7 117023 Quản trị tài chính 3 2112306 Quản trị tài chính 3 

8 142221 Quản trị Marketing 3 2112307 Quản trị Marketing 3 

9   3 2112308 Quản trị quan hệ khách hàng 3 

10 117012 Quản trị chất lượng 3 2112309 Quản trị chất lượng 3 

11 142222 Quản trị dự án 3 2112310 Quản trị dự án 3 

12 117015 Hệ thống thông tin quản lý 3 2112311 Hệ thống thông tin quản lý 3 
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CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 11 CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 12 

STT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

SỐ 

TC 

Mã học 

phần 
Tên học phần 

SỐ 

TC 

13 119012 Nghiệp vụ ngoại thương 3 2112312 Nghiệp vụ ngoại thương 3 

14 

179008 

Thị trường chứng khoán 2 

   h y n    ng  h i  i n th   

 h y n ngành, nh m h   ph n 

t   h n) 

 

15    2112313 Kế toán quản trị 3 

16    2112314 Khởi nghiệp kinh doanh 2 

 

 
b. Học phần tự chọn (ch n 2 

trong 5 h c ph n) 
6 

 b. Học phần tự chọn   h n m t 

trong   n nh m 2a hoặ  2 , 2 , 

2d, tổng 8T   

8 

17 117001 
Phân tích hoạt động kinh 

doanh 
3 

 
Nhóm 2a  

18 178038 Quản trị ngân hàng thương mại 3 2112401 Thẩm định dự án đầu tư 3 

19 117002 Thẩm định dự án đầu tư 3 2112402 Kinh tế quốc tế 3 

20 191012 Thương mại điện tử 3 2112403 Thị trường chứng khoán 2 

21 119013 
Nghiệp vụ Ngân hàng thương 

mại 
3 

 
Nhóm 2b  

22    2112404 Quản trị bán hàng 3 

23    2112405 Phân tích hoạt động kinh doanh 3 

24    2112406 Thương mại điện tử 2 

25     Nhóm 2c  

26    2112407 Quản lý tiền lương 3 

27    2112408 Tuyển dụng và đào tạo 3 

28    2112409 Luật lao động 2 

29     Nhóm 2d  

30    2112410 Marketing quốc tế 3 

31    2112411 Quan hệ công chúng 3 

32    2112412 Digital marketing 2 
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I.4. Thực tập tốt nghiệp: 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 11 CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 12 

STT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

SỐ 

TC 

Mã học 

phần 
Tên học phần 

SỐ 

TC 

1 112018 Thực tập tốt nghiệp 8 2112315 Kiến tập nghề nghiệp 2 

2    2112316 Thực tập tốt nghiệp 6 

I.5. Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp: 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 11 CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 12 

STT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

SỐ 

TC 

Mã học 

phần 
Tên học phần 

SỐ 

TC 

1 178041 

Quản trị nhân sự 3 

 ( h y n   n  h i  i n th   

 h y n ngành, nh m h   ph n 

  t     , ổi t n    n tr  ng ồn 

nh n    ) 

 

2 142229 Thống kê doanh nghiệp 2      

3    2112414 Tâm lý và nghệ thuật lãnh đạo* 2 

4    2112415 Kinh doanh quốc tế * 2 

    2112416 Quản trị logistic* 3 

    2112417 Quản lý thực hiện công việc* 3 

II. Bảng đối chiếu các môn học thay thế 

II.1. Khối kiến thức giáo dục đại cƣơng:  

 
CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 11 CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 12 

 Mã học 

phần Tên Học phần 
SỐ 

TC 

Mã học 

phần Tên Học phần 
SỐ  

TC 

 191007 Toán cao cấp 3 2112101 Toán cao cấp 3 

 
123053 Lý thuyết xác suất và thống 

kê toán 
3 2112102 

Lý thuyết xác suất và thống 

kê toán 
3 

 
118002 Văn bản và kỹ thuật soạn 

thảo văn bản 
2 2112203 

Văn bản và kỹ thuật soạn thảo 

văn bản* 
2 

 122007 Tâm lý học đại cương 2  
Sinh viên tự ôn hoặc mở lớp 

riêng 
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II.2. Nhóm học phần bắt buộc: 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 11 CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 12 

STT 
Mã học 

phần Tên Học phần SỐ TC 
Mã học 

phần Tên Học phần 
SỐ 

TC 

6 191008 Tài chính căn bản 2  Sinh viên t  ôn hoặc m  lớp 

riêng 
 

7 191009 Phương pháp tối ưu 2  

11 142218 Lý thuyết tài chính tiền tệ 3  Sinh viên t  ôn hoặc m  lớp 

riêng 
 

12 116002 Luật kinh tế 2  

16  Kinh tế quốc tế 3 2112402 Kinh t  qu c t  3 

18 142220 Kế toán quản trị 4 
 Sinh viên t  ôn hoặc m  lớp 

riêng 
 

19 113011 Kinh tế lượng 3  
Sinh viên t  ôn hoặc m  lớp 

riêng 
 

II.3. Khối kiến thức chuyên ngành:  

 
CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 11 CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 12 

STT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

SỐ 

TC 

Mã học 

phần 
Tên học phần 

SỐ 

TC 

14 179008 Thị trường chứng khoán 2 2112403 Thị trường chứng khoán 2 

 

 
b. Học phần tự chọn (ch n 2 

trong 5 h c ph n) 
6 

 b. Học phần tự chọn   h n m t 

trong   n nh m 2a hoặ  2 , 2 , 

2d, tổng 8T   

8 

17 117001 
Phân tích hoạt động kinh 

doanh 
3 2112405 Phân tích hoạt động kinh doanh 3 

18 178038 Quản trị ngân hàng thương mại 3 
 Sinh viên t  ôn hoặc m  lớp 

riêng 
 

19 117002 Thẩm định dự án đầu tư 3 2112401 Thẩm định dự án đầu tư 3 

20 191012 Thương mại điện tử 3 
 Sinh viên t  ôn hoặc m  lớp 

riêng 
 

21 119013 
Nghiệp vụ Ngân hàng thương 

mại 
3 

 Sinh viên t  ôn hoặc m  lớp 

riêng 
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II.4. Thực tập tốt nghiệp: 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 11 CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 12 

STT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

SỐ 

TC 

Mã học 

phần 
Tên học phần 

SỐ 

TC 

1 112018 
Thực tập tốt nghiệp 8 

 Sinh viên th c tập,  àm  áo  áo 

t t nghi p lại 
 

II.5. Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp: 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 11 CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 12 

STT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

SỐ 

TC 

Mã học 

phần 
Tên học phần 

SỐ 

TC 

1 178041 Quản trị nhân sự 3 2112302 Quản trị nguồn nhân lực 3 

2 
142229 Thống kê doanh nghiệp 2 

 Sinh viên t  ôn hoặc m  lớp 

riêng 
 

          PT   HO   IH TẾ 

           

          T   Ng   n T ị Ngọc   c  

 

 


